
so GD&DI riNu eUANG N
TRUONG TRUN(; HOC pH6

CHTJYEN HA LONC
56: 207IQD-'I'LIPTCHL

Vd vi6c c6ng b6 c6ng
nim 2024 cria cic tlo'n vi

r{rE,rJ'rRuoN

Cdn ca I'lghi dinh sii
Chinh phu quy dinh chi tidt t

Can c'il'Thong tu'so
sung mQt so diAu cua
cua BQ Tai chinh htr6'ng ddn
sach, t6 chil'c du'r,t'c ngdn

Cdn c{r Thong ta sd 6l
T'ai chinh hto'ng clan thac h
ngan scic'lt, ccic' t6 chti'c duqc

Cdn ca qullet dinh s6: I
Gido dyc vd Ddo tqo
chu ndm 2024 ciLa cdc don
tqo;

Xet di nghi cuo bo phdn

Diiju I C6ng b6 c6ng

cua c6'c don vi sr,r nghiQP

dinh dinh kem).
Di6u 2. Qr-ry6t dinh ndy

Diiiu 3. 1-6 trucrng Vin
bQ giao vien, nhAn vi6n

Quy0t dlnh ndy./.

Noi nhgn:

- Nhu di6u 3:- .:
- Luu ho so:
- Luu vdn thu" kti toan.

0xc
NG HOA XA HQT CHU NGHIA VIPT NAM

DOc -T do-H nh uc

Ha Long, ngd)' l4 thcing I I ndm 2024

a DII',i-H

didu c nh dg'torln kinh phi kh6ng ty chti
nghiQp g I0p trg'c thuQc Sri'Gi6o dgc vi Dho

TRUON THPT CHUYEN HA LONG

63/20 t CP ngdlt 2l thdng 12 ndm 2016 cila
hdnh m0 tii diiu cua Luat I''tgan .vach nhd nudc;

018/TT-B ngdy 28 thang 9 ndm 2018 stla d6t, b6
u sd 6l L7/TT-BTC ngdy l5 rhang 6 ndm 2017

ve cong
nhd nudc

017/TT-B
cong

hosdch nu'o'c tre'

T ngdy I I thdng I I ndm 2024 cila Sd

Ninh vA v diiu chinh d,t todn kinh phi kh6ng t$
sry nghiQp c6ng lQp trqrc thu)c Sct Giao duc vd Ddo

todn;

a T DINH:

du chinh u an kinh kh6n o tu

ngan sdch doi vo'i dctn vi dW todn ngdn
trq,'

ngdy l5 thdng 6 ndm 2017 cila Bq
ngan sdch doi vcti dctn vi &y todn

to phi
lQp trgc uoc S o G ao duc

T6
THPT

chu ndm 2024
a I)ao t?o co quyi5t(

hieu lUc hdnh k6 tu ngdy ky

c6c t6 chuyCn mon vd todn th6 c6n

H4 Long chiu trach nhiem thi henh

TIONG
a

o

*
D Thi DiQu Thfy



UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày     tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí không tự chủ năm 2024 của các đơn vị

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh;

Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số

33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa

phương năm 2024;

Quyết định số 123/QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2024 của Sở Giáo dục và Đào

tạo về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị sử

dụng ngân sách thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ( Đợt 1);

Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2024 của Sở Giáo dục và Đào

tạo về việc phân bổ dự toán mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 cho các

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 272/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc phân bổ dự toán kinh phí chi ngân sách nhà nước năm 2024 thực 
hiện bảo trì, sửa chữa CSVC cho 7 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT;

Quyết định số 934/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

về việc cấp bổ sung dự toán mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024 cho các

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 976/QĐ-SGDĐT ngày 15/8/2024 về việc giao dự toán thu, chi

ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc và trực

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của trưởng phòng Kế hoạch tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán kinh phí không tự chủ năm 2024 của các đơn vị

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo Phụ lục đính

kèm) như sau:
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- Điều chỉnh giảm: (1) Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập, hỗ trợ học phí, chế độ học sinh bán trú cho 15 đơn vị: 619,289 triệu 

đồng; (2) Chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật cho 02 đơn vị: 21,899 triệu 

đồng; (3) Sửa chữa cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc: 10.448 triệu đồng; (4) 

Mua sắm thiết bị theo chương trình giáo dục phổ thông mới: 4.193,983 triệu 

đồng; (5) Hoạt động chuyên môn: 3.037,430 triệu đồng; (6) Hội khoẻ Phù đổng: 

5.750 triệu đồng; (7) Tập huấn cho giáo viên chương trình GDPT mới: 702 triệu 

đồng. 

- Điều chỉnh tăng: (1) Kinh phí cấp bù miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập, hỗ trợ học phí, chế độ học sinh bán trú cho 19 đơn vị: 7.686,261 triệu 

đồng; (2) Chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật cho 31 đơn vị: 2.952,746 

triệu đồng; (3) Chế độ học sinh dân tộc nội trú, hỗ trợ nhà giáo theo VBHN số 

27/VBHN-BGDĐT 4.814,138 triệu đồng; (4) Đào tạo, bồi dưỡng hè, bổ sung 

sách thư viện, vận hành trang thiết bị thông minh, tổ chức các kỳ thi và các 

khoản kinh phí phục vụ các hoạt động chung của nhà trường (bổ sung 15% kinh 

phí hoạt động): 4.116,511  triệu đồng; (5) Thực hiện Nghị quyết 63/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021: 1.003,160 triệu đồng; (6) Kinh phí thực hiện hợp đồng 

lao động và hợp đồng dịch vụ đối với một số loại công việc theo Nghị định 

111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/22022 của Chính phủ: 203,785 triệu đồng; (7) 

Khen thưởng toàn ngành: 3.996 triệu đồng. 

Điều 2. Căn cứ dự toán sau khi điều chỉnh đơn vị sử dụng ngân sách lập 03 

phiếu điều chỉnh dự toán làm cơ sở nhập điều chỉnh dự toán trên hệ thống Tabmis 

và công khai dự toán theo quy định. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách chịu 

trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đảm bảo quy định và 

tiết kiệm, hiệu quả. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 

1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- KBNN tỉnh( huyện, thị xã,thành phố); 

- Đơn vị sử dụng ngân sách; 

- Lưu: VT, KHTC 07. 

       GIÁM ĐỐC 

                      

 

                             

 

                       Nguyễn Thị Thúy 

 

 



 TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ 

Dự toán giao tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Đơn vị tính: Triệu đồng 

ST

T 
Tên đơn vị 

Dự toán đã phân bổ   theo quyết định số  3839/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 

Tổng cộng 

Cấp bù 

miễn 

giảm 

học phí, 

hỗ trợ 
chi phí 

học tập, 

hỗ trợ 
học phí, 

chế độ 

học 
sinh 

bán trú  

Chế độ 

học sinh 

dân tộc 

nội trú, hỗ 

trợ nhà 
giáo theo 

VBHN số 

27/VBHN
-BGDĐT 

Chế độ 

giáo viên 

dạy học 

sinh 

khuyết 
tật 

Đào tạo, 

bồi 

dưỡng 

hè, bổ 

sung 
sách thư 

viện, tổ 

chức các 
kỳ thi và 

các 

khoản 
kinh phí 

phục vụ 

các hoạt 
động 

chung 

của nhà 
trường  

Sửa 

chữa cơ 

sở vật 

chất các 

đơn vị 
trực 

thuộc 

Mua sắm thiết bị theo 

chương trình giáo dục phổ 

thông mới  

Thực hiện 

Nghị quyết 

63/2021/NQ

-HĐND 

ngày 
09/12/2021 

Kinh phí 

thực hiện 

hợp đồng 

lao động  

theo Nghị 
định 

111/2022/

NĐ-CP 
ngày 

30/12/220

22 của 
Chính phủ  

Khen 

thưởng 

toàn 

ngành 

Hoạt động chuyên môn Hội khoẻ 

Phù đổng  

Tập huấn cho giáo 

viên chương trình 

GDPT mới 

Phân bổ 

tại QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/20

24 

Phân bổ tại 

QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/2024 

Phân bổ 

tại QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/202

4 

Phân bổ 

tại QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/202

4 

Phân bổ 

tại QĐ 

272/QĐ-

SGDDT 

ngày 

20/3/202

4 

Phân bổ tại 

QĐ 158/QĐ-

SGDDT ngày 

02/2//2024 

Phân bổ QĐ 

934/QĐ-

SGDDT 

ngày 

08/8//2024 

Phân bổ tại 

QĐ 123/QĐ-

SGDDT ngày 

19/01/2024 

Phân bổ tại 

QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/2024 

Phân bổ tại 

QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/202

4 

Phân bổ tại 

QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/202

4 

Phân bổ tại 

QĐ 976/QĐ-

SGDDT ngày 

15/8/2024 

Phân bổ 

tại QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/202

4 

Phân bổ 

tại QĐ 

123/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/202

4 

Phân bổ 

tại QĐ 

976/QĐ-

SGDDT 

ngày 

15/8//202

4 

    1=2+..16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Tổng cộng 174.177  24.136  16.262  5.810  9.428  22.618  29.372,248  7.699,277  14.889  1.903  7.504  19.406  2.388,475  10.977  775  1.009  

1 

Trường 

THPT Bạch 

Đằng 

2.346,818  94    280  312    1.660,818                    

2 

Trường 

THPT Bãi 
Cháy 

8.361,517  148    394  328  6.000  1.342,412  149,105                  

3 

Trường 

THPT Cẩm 
Phả 

1.713,663  168    354  356    784,440            51,223        

4 

Trường 

THPT Cửa 

Ông 

6.453,532  691    150  170  4.900  542,532                    
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5 

Trường 

THPT Đông 
Thành 

1.881,405  40    254  215  980  302,627            89,778        

6 

Trường 

THPT Đông 
Triều 

1.533,823  73    186  292    982,823                    

7 

Trường 

THPT Hoàng 

Hoa Thám 

1.258,135  48    46  215    873,462            75,673        

8 

Trường 

THPT Hoàng 

Quốc Việt 

2.010,899  53    127  271    1.559,899                    

9 
Trường 
THPT Hoàng 

Văn Thụ 

1.973,642  115    98  198  980  582,642                    

10 
Trường 
THPT Hoành 

Bồ 

1.389,555  251    220  243    675,555                    

11 
Trường 
THPT Hòn 

Gai 

4.815,440  134    418  454    1.352,788  2.021,652  435                

12 

Trường 

THPT Lê 
Chân 

1.178,786  75  
  

215  
270  

  618,786    
  

              

13 

Trường 

THPT Lê 
Hồng Phong 

1.193,922  20  
  

256  
170  

  685,103  62,819  
  

              

14 

Trường 

THPT Lê 

Quý Đôn 

1.977,716  698  

  

237  198    617,931  226,785  

  
              

15 

Trường 

THPT Lý 

Thường Kiệt 

1.071,714  51  

  

84  

195  

  741,714    

  
              

16 
Trường 
THPT Minh 

Hà 

3.972,501  56  

  

150  

344  

2.400  1.022,501    

  

              

17 
Trường 
THPT Mông 

Dương 

1.582,360  709  

  

112  

170  

  325,411  265,949  

  
              

18 
Trường 
THPT Ngô 

Quyền 

2.402,734  167  

  

433  

243  

  649,005  836,802  

  
      73,927        

19 

Trường PT 

DTNT THCS 
và THPT  

Tỉnh 

10.112,441  893  6.893    

198  

  1.157,441    

  

971              
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20 

Trường 

THPT 
Chuyên Hạ 

Long 

17.224,184  46      

543  

  2.087,530  10,000  14.454        83,654        

21 
Trường 
THPT Trần 

Phú 

2.314,587  956    261  

336  

  693,369  15,451  

  

      52,767        

22 

Trường 

THPT Uông 
Bí 

2.225,439  113    276  
328  

  1.425,061    
  

      83,378        

23 

Trường 

THPT Vũ 
Văn Hiếu 

1.213,692  57    120  
198  

  287,635  551,057  
  

              

24 

Trung tâm 

HN & GDTX 
Tỉnh 

1.146,720  12    28  
190  

  916,720    
  

              

25 

Trường 

THPT Đầm 

Hà 

1.138,708  280    88  

310  

  460,708    

  

              

26 

Trường 

THCS & 

THPT Đường 

Hoa Cương 

1.820,794  1.086    44  

200  

  490,794    

  

              

27 

Trường 

THCS & 

THPT Hải 
Đông 

1.060,713  281    105  

273  

  401,713    

  

              

28 

Trường 

THPT Quảng 
Hà 

2.324,602  418    48  
251  

  826,747  780,855  
  

              

29 

Trường 

THPT Tiên 

Yên 

2.263,351  1.156    45  

186  

  820,188    

  

      56,163        

30 

Trường PT 

DTNT THCS 

& THPT Tiên 

Yên 

14.131,575  592  9.369    

214  

2.650  374,575    

  

932              

31 
Trường 

THPT Ba Chẽ 
2.677,844  1.824  

  
45  

170  
  619,062  19,782  

  
              

32 

Trường 

THPT Bình 
Liêu 

2.961,223  984  
  

161  
210  

  932,343  673,880  
  

              

33 
Trường 

THPT Cô Tô 
789,987  172  

  
35  

142  
  440,987    

  
              

34 
Trường 
THCS&THPT  
Hoành Mô 

4.515,353  2.073  
  

229  
278  

  521,326  1.414,027  
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35 

Trường 

THCS & 
THPT Quan 

Lạn 

695,869  326  

  

25  

194  

  145,508  5,361  

  

              

36 

Trường 
THCS & 

THPT Quảng 

La 

1.049,771  226  

  

126  

242  

  455,771    

  

              

37 
Trường 
THPT Hải 

Đảo 

7.785,555  886  

  

160  

321  

4.708  994,321  665,752  

  

      50,482        

38 
Cơ quan Sở 
Giáo dục và 

Đào tạo  

49.606,430  8.164  

  

  

  

      

  
 

7.504  19.406  1.771,430  

10.977  775  1.009  
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STT Tên đơn vị 

Kinh phí 

điều chỉnh 

tăng  

Trong đó 

Cấp bù miễn 

giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí 

học tập, hỗ trợ 

học phí, chế độ 

học sinh bán 

trú  

Chế độ học 

sinh dân tộc 

nội trú, hỗ trợ 

nhà giáo theo 

VBHN số 

27/VBHN-

BGDĐT 

Chế độ giáo 

viên dạy học 

sinh khuyết tật 

Đào tạo, bồi 

dưỡng hè, bổ 

sung sách thư 

viện, vận hành 

trang thiết bị 

thông minh, tổ 

chức các kỳ thi 

và các khoản 

kinh phí phục 

vụ các hoạt 

động chung của 

nhà trường (bổ 

sung 15% kinh 

phí hoạt động)  

Thực hiện Nghị 

quyết 

63/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 

Kinh phí thực 

hiện hợp đồng 

lao động và 

hợp đồng dịch 

vụ đối với một 

số loại công 

việc theo Nghị 

định 

111/2022/NĐ-

CP ngày 

30/12/22022 

của Chính phủ  

Khen thưởng 

toàn ngành 

     17=18+,,24 18 19 20 21 22 23 24 
 

  Tổng cộng 24.772,601  7.686,261  4.814,138  2.952,746  4.116,511  1.003,160  203,785  3.996  
 

1 Trường THPT Bạch Đằng 256,698    104,000  152,698        
 

2 Trường THPT Bãi Cháy 237,913    87,253  150,660        
 

3 Trường THPT Cẩm Phả 468,269    213,602  254,667        
 

4 Trường THPT Cửa Ông 189,860  19,860    170,000  
 

      
 

5 Trường THPT Đông Thành 202,534     34,021  168,513        
 

6 Trường THPT Đông Triều 532,959     247,676  285,283        
 

7 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 246,432  11,700    82,000  152,732        
 

8 Trường THPT Hoàng Quốc Việt 257,812  6,700    216,000  35,112        
 

9 Trường THPT Hoàng Văn Thụ 210,016  
 

  62,434  147,582        
 

10 Trường THPT Hoành Bồ 175,896  100,820    35,000  40,076        
 

11 Trường THPT Hòn Gai 734,482     313,000  321,977  99,505      
 

12 Trường THPT Lê Chân 0,000              
 

13 Trường THPT Lê Hồng Phong 25,662  15,150    10,512         
 

14 Trường THPT Lê Quý Đôn 261,735  131,945    45,000  84,790        
 

15 Trường THPT Lý Thường Kiệt 164,724     23,575  141,149        
 

16 Trường THPT Minh Hà 175,820     70,000  105,820        
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17 Trường THPT Mông Dương 427,998  211,078    30,000  186,920        
 

18 Trường THPT Ngô Quyền 161,393  
 

  87,000  74,393        
 

19 Trường PT DTNT THCS và THPT  Tỉnh 4.400,840  44,660  4.158,930    65,250    132,000    
 

20 Trường THPT Chuyên Hạ Long 1.329,437      353,997  903,655  71,785    
 

21 Trường THPT Trần Phú 272,579  12    36,176  224,403        
 

22 Trường THPT Uông Bí 286,461     85,511  200,950        
 

23 Trường THPT Vũ Văn Hiếu 171,188     27,652  143,536        
 

24 Trung tâm HN & GDTX Tỉnh       
 

      
 

25 Trường THPT Đầm Hà 438,405  185,524    37,100  215,781        
 

26 Trường THCS & THPT Đường Hoa Cương 388,797  227,529    36,694  124,574        
 

27 Trường THCS & THPT Hải Đông 200,327  98,327    102,000  
 

      
 

28 Trường THPT Quảng Hà 321,868  
 

  35,000  286,868        
 

29 Trường THPT Tiên Yên 446,459  235,100    200,727  10,632        
 

30 Trường PT DTNT THCS & THPT Tiên Yên 655,208  
 

655,208    0,000        
 

31 Trường THPT Ba Chẽ 326,458  197,534    56,520  72,404        
 

32 Trường THPT Bình Liêu 2,127    2,127  0,000        
 

33 Trường THPT Cô Tô 111,025  55,128      55,897        
 

34 Trường THCS & THPT Hoành Mô 661,626  506,665    142,301  12,660        
 

35 Trường THCS & THPT Quan Lạn 280,678  247,168    33,510  
 

      
 

36 Trường THCS & THPT Quảng La 261,542  
 

  214,355  47,187        
 

37 Trường THPT Hải Đảo 554,373  442,373    112          
 

38 Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo  8.933 4.937           3.996  
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STT Tên đơn vị 

Kinh phí điều 

chỉnh giảm 

Trong đó 

Cấp bù miễn 

giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí 

học tập, hỗ trợ 

học phí, chế 

độ học sinh 

bán trú  

Chế độ giáo 

viên dạy học 

sinh khuyết tật 

Sửa chữa cơ 

sở vật chất các 

đơn vị trực 

thuộc( Đã trừ 

tiết kiệm 5% 

theo QĐ số 

2913/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2024 ) 

Mua sắm thiết 

bị theo 

chương trình 

giáo dục phổ 

thông mới  

Hoạt động 

chuyên môn ( 

Đã trừ tiết 

kiệm 5% theo 

QĐ số 

2913/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2024 ) 

Hội khoẻ Phù 

đổng  ( Đã trừ 

tiết kiệm 5% 

theo QĐ số 

2913/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2024 ) 

Tập huấn cho 

giáo viên 

chương trình 

GDPT mới ( 

Đã trừ tiết 

kiệm 5% theo 

QĐ số 

2913/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2024 ) 

 
    25=26+..31 26 27 28   29 30 31 

 
  Tổng cộng -24.772,601  -619,289  -21,899  -10.448  -4.193,983  -3.037,430  -5.750,000  -702,000  

 
1 Trường THPT Bạch Đằng -1.192,200  -55,675    

 
-1.136,525        

 

2 Trường THPT Bãi Cháy -6.697,957  -69,725    -5.700  -928,232        
 

3 Trường THPT Cẩm Phả -468,515  -47,062      -421,453        
 

4 Trường THPT Cửa Ông -5.095,625  
 

  -4.655  -440,625        
 

5 Trường THPT Đông Thành -266,501  -7    -93  -166,501        
 

6 Trường THPT Đông Triều -782,486  -14,613     -767,873        
 

7 
Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám 
-332,774      -332,774        

 

8 
Trường THPT Hoàng Quốc 

Việt 
             

 

9 Trường THPT Hoàng Văn Thụ -64,275  -64,275             
 

10 Trường THPT Hoành Bồ              
 



10 

 

11 Trường THPT Hòn Gai -18,508  -18,508             
 

12 Trường THPT Lê Chân              
 

13 Trường THPT Lê Hồng Phong              
 

14 Trường THPT Lê Quý Đôn              
 

15 Trường THPT Lý Thường Kiệt -9,462  -9,462             
 

16 Trường THPT Minh Hà -32,250  -32,250             
 

17 Trường THPT Mông Dương              
 

18 Trường THPT Ngô Quyền              
 

19 
Trường PT DTNT THCS và 

THPT  Tỉnh 
             

 

20 
Trường THPT Chuyên Hạ 
Long 

             
 

21 Trường THPT Trần Phú              
 

22 Trường THPT Uông Bí -19,435  -19,435            
 

23 Trường THPT Vũ Văn Hiếu -14,363  -14,363            
 

24 Trung tâm HN & GDTX Tỉnh -21,390  -1  -20,390          
 

25 Trường THPT Đầm Hà             
 

26 
Trường THCS & THPT Đường 
Hoa Cương 

            
 

27 
Trường THCS & THPT Hải 

Đông 
           

 

28 Trường THPT Quảng Hà -35,925  -35,925             
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29 Trường THPT Tiên Yên              
 

30 
Trường PT DTNT THCS & 
THPT Tiên Yên 

-197,740  -197,740             
 

31 Trường THPT Ba Chẽ             
 

32 Trường THPT Bình Liêu -32,256  -32,256             
 

33 Trường THPT Cô Tô -1,509  0,000  -1,509           
 

34 
Trường THCS & THPT Hoành 

Mô 
             

 

35 
Trường THCS & THPT Quan 
Lạn 

             
 

36 
Trường THCS & THPT Quảng 

La 
             

 

37 Trường THPT Hải Đảo              
 

38 
Cơ quan Sở Giáo dục và Đào 
tạo  

-9.489,430       -3.037,430  -5.750 -702  
 

 

 



STT Tên đơn vị 

Dự toán kinh 

phí sau điều 

hoà 

Trong đó 

Cấp bù 

miễn giảm 
học phí, hỗ 

trợ chi phí 

học tập, hỗ 
trợ học phí, 

chế độ học 

sinh bán trú  

Chế độ học 

sinh dân tộc 
nội trú, hỗ 

trợ nhà giáo 

theo VBHN 
số 

27/VBHN-

BGDĐT 

Chế độ giáo 

viên dạy 
học sinh 

khuyết tật 

Đào tạo, 

bồi dưỡng 
hè, bổ sung 

sách thư 

viện,  tổ 
chức các kỳ 

thi và các 

khoản kinh 
phí phục vụ 

các hoạt 

động chung 
của nhà 

trường (bổ 

sung 15% 
kinh phí 

hoạt động)  

Sửa chữa cơ 

sở vật chất 
các đơn vị 

trực thuộc ( 

bao gồm cả 
kinh phí tiết 

kiệm 5% giữ 

tại KB) 

Mua sắm 

thiết bị theo 
chương 

trình giáo 

dục phổ 
thông mới ( 

bao gồm cả 

kinh phí tiết 
kiệm 5% 

giữ tại KB)  

Thực hiện 

Nghị quyết 
63/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021 

Kinh phí thực 

hiện hợp đồng 
lao động và 

hợp đồng dịch 

vụ đối với 
một số loại 

công việc theo 

Nghị định 
111/2022/NĐ

-CP ngày 

30/12/22022 
của Chính 

phủ  

Khen thưởng 

toàn ngành 

Hoạt động 

chuyên 
môn ( bao 

gồm cả 

kinh phí tiết 
kiệm 5% 

giữ tại KB) 

Hội khoẻ 

Phù đổng ( 
bao gồm cả 

kinh phí tiết 

kiệm 5% 
giữ tại KB) 

Tập huấn cho 

giáo viên 
chương trình 

GDPT mới( 

bao gồm cả 
kinh phí tiết 

kiệm 5% giữ 

tại KB) 

 
    

34=1+17+25

+33 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 

 
  Tổng cộng 174.177 31.202,972  21.076,138  8.740,847  13.544,511  12.170  32.877,542  15.892,160  2.106,785  11.500 18.757,045  5.227 1.082  

 
1 

Trường THPT Bạch 
Đằng 

1.411,316  38,325   384 464,698    524,293        
 

2 Trường THPT Bãi Cháy 1.901,473  78,275   481,253  478,660  300  563,285        
 

3 Trường THPT Cẩm Phả 1.713,417  120,938   567,602  610,667    362,987     51,223    
 

4 Trường THPT Cửa Ông 1.547,767  710,860   320 170 245  101,907        
 

5 
Trường THPT Đông 

Thành 
1.817,438  33   288,021  383,513  887  136,126     89,778    

 

6 
Trường THPT Đông 

Triều 
1.284,296  58,387   433,676  577,283   214,950        

 

7 
Trường THPT Hoàng 
Hoa Thám 

1.171,793  59,700   128  367,732   540,688     75,673     

8 
Trường THPT Hoàng 

Quốc Việt 
2.268,711  59,700   343  306,112   1.559,899        

 

9 
Trường THPT Hoàng 

Văn Thụ 
2.119,383  50,725   160,434  345,582  980  582,642        

 

10 Trường THPT Hoành Bồ 1.565,451  351,820   255  283,076    675,555        
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11 Trường THPT Hòn Gai 5.531,414  115,492   731  775,977   3.374,440  534,505       
 

12 Trường THPT Lê Chân 1.178,786  75   215 270  618,786        
 

13 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong 
1.219,584  35,150   266,512  170  747,922        

 

14 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 
2.239,451  829,945   282  282,790   844,716        

 

15 
Trường THPT Lý 
Thường Kiệt 

1.226,976  41,538   107,575  336,149   741,714        
 

16 Trường THPT Minh Hà 4.116,071  23,750   220  449,820  2.400  1.022,501        
 

17 
Trường THPT Mông 

Dương 
2.010,358  920,078   142  356,920   591,360        

 

18 
Trường THPT Ngô 
Quyền 

2.564,127  167  520 317,393   1.485,807     73,927    
 

19 
Trường PT DTNT THCS 

và THPT  Tỉnh 
14.513,281  937,660  11.051,930   263,250   1.157,441   1.103      

 

20 
Trường THPT Chuyên 
Hạ Long 

18.553,621  46   896,997   2.097,530  15.357,655  72   83,654    
 

21 Trường THPT Trần Phú 2.587,166  968   297,176  560,403   708,820     52,767    
 

22 Trường THPT Uông Bí 2.492,465  93,565   361,511  528,950   1.425,061     83,378    
 

23 
Trường THPT Vũ Văn 
Hiếu 

1.370,517  42,637   147,652  341,536   838,692        
 

24 
Trung tâm HN & GDTX 

Tỉnh 
1.125,330  11   7,610  190  916,720        

 

25 Trường THPT Đầm Hà 1.577,113  465,524   125,100  525,781   460,708        
 

26 
Trường THCS & THPT 
Đường Hoa Cương 

2.209,591  1.313,529   80,694  324,574   490,794        
 

27 
Trường THCS & THPT 

Hải Đông 
1.261,040  379,327   207  273   401,713        
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28 Trường THPT Quảng Hà 2.610,545  382,075   83,000  537,868   1.607,602     
 

  
 

29 Trường THPT Tiên Yên 2.709,810  1.391,100   245,727  196,632   820,188     56,163    
 

30 
Trường PT DTNT THCS 

& THPT Tiên Yên 
14.589,043  394,260  10.024,208    214  2.650  374,575   932      

 

31 Trường THPT Ba Chẽ 3.004,302  2.021,534   101,520  242,404   638,844        
 

32 Trường THPT Bình Liêu 2.931,094  951,744   163,127  210  1.606,223        
 

33 Trường THPT Cô Tô 899,503  227,128   33,491  197,897   440,987        
 

34 
Trường THCS & THPT 
Hoành Mô 

5.176,979  2.579,665   371,301  290,660   1.935,353        
 

35 
Trường THCS & THPT 

Quan Lạn 
976,547  573,168   58,510  194  150,869        

 

36 
Trường THCS & THPT 

Quảng La 
1.311,313  226   340,355  289,187   455,771        

 

37 Trường THPT Hải Đảo 8.339,928  1.328,373   272  321  4.708  1.660,073     50,482    
 

38 
Cơ quan Sở Giáo dục và 

Đào tạo  

49.050  

 
13.101       

 
11.500  18.140  5.227 1.082 

 

 

  

 

 

 

 



15 

 

 

Phụ lục 1.1: KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC, CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN   

  

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung 
Tổng kinh phí 

đã phân bổ    

Trong đó 

Kinh phí  dự 

kiến sử dụng 

trong năm  

Trừ tiết kiệm 

5% theo QĐ 

số 2913/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2024  

Kinh phí 

điều chỉnh 

tăng  

Kinh phí điều 

chỉnh giảm 

Kinh phí bổ sung 

các nhiệm vụ 

phát sinh 

Kinh phí sau 

điều chỉnh 
Quyết định 

123/QĐ-

SGDDT ngày 

19/01/2024 

Quyết định 

976/QĐ-

SGDDT 

ngày 

19/01/2024 

    1=2+3 2 3 4=1+6+7+8 5 6 7 8 9=4+5 

  Tổng cộng 49.606.430.000  46.826.000.000  2.780.430.000  47.353.100.000  1.696.900.000  9.512.978.960  -12.056.199.772  1.986.790.812  49.050.000.000  

I 
Cấp bù miễn giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập, hỗ trợ học 
8.164.000.000 

   

8.164.000.000    
  

13.101.000.000  
  

4.937.000.000  
    

13.101.000.000  

II Khen thưởng toàn ngành 7.504.000.000 
   

7.504.000.000    
  

11.500.000.000  
  3.996.000.000     11.500.000.000  

III  Hoạt động chuyên môn  21.177.430.000 19.406.000.000 1.771.430.000 17.081.150.000 1.058.850.000 575.112.080 -5.424.001.932 1.811.459.852 18.140.000.000 

1  Nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên 379.867.000 301.000.000 78.867.000 331.313.000 18.950.000 0 -108.066.000 78.462.000 350.263.000 

1.1 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX, 

xây dựng XHHT tại Hải Hà 

         

14.030.000    

        

14.030.000      4.980.000  
    -9.050.000    4.980.000  

1.2 

Kiểm tra trung tâm ngoại ngữ, tin học, 

giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn 

thành phố Hạ Long 

           

9.000.000    

          

9.000.000    
  3.180.000  

    -5.820.000    3.180.000  

1.3 

Tham gia chạy thử chức năng các phần 

mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 

2024 

           

4.400.000    

          

4.400.000    
  2.750.000  

    -1.650.000    2.750.000  

1.4 

Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh 

đại học; tuyển sinh cao đẳng  ngành 

Giáo dục Mầm non năm 2024 

         

21.400.000    

        

21.400.000    
  21.220.000  

    -180.000    21.220.000  
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1.5 

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2023-

2024 và phương hướng triển khai 

nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với 

Giáo dục thường xuyên do Bộ GDĐT 

tổ chức 

           

4.400.000    

          

4.400.000    

   

    -4.400.000     

1.6 

Kiểm tra công tác liên kết đào tạo đại 

học tại Trường ĐH Hạ Long, Trường 

Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trung 

tâm HN&GDTX tỉnh 

           

2.500.000    

          

2.500.000    

   

    -2.500.000     

1.7 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 

2024 - 2025 đối với Giáo dục thường 

xuyên 

         

25.600.000    

        

25.600.000    
  15.400.000  

    -10.200.000    15.400.000  

1.8 
Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập 

suốt đời năm 2024 

         

42.200.000    

        

42.200.000      40.404.000  
    -1.796.000    40.404.000  

1.9 
Tập huấn Dạy học Chương trình Xóa 

mù chữ giai đoạn 2 

         

52.620.000    

        

52.620.000       
   -52.620.000    

 

1.10 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX, 

xây dựng XHHT tại Ba Chẽ 

         

13.800.000    

        

13.800.000      6.730.000  
    -7.070.000    6.730.000  

1.11 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX, 

xây dựng XHHT tại Hạ Long 

           

7.040.000    

          

7.040.000      2.060.000  
    -4.980.000    2.060.000  

1.12 
Hội nghị hội thảo, tập huấn mạng lưới 

thành phố học tập toàn cầu 

           

8.700.000    

          

8.700.000      900.000  
    -7.800.000    900.000  

1.13 

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây 

dựng năng lực học tập suốt đời cho cán 

bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý 

Hội Khuyến học các cấp 

         

50.905.000    

        

48.910.000    
       1.995.000    

50.905.000  

        50.905.000  

1.14 

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực 

cho đội ngũ cán bộ quản lý các Trung 

tâm: Hướng nghiệp và Giáo dục 

thường xuyên tỉnh, Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên, ngoại 

ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống 

         

51.623.200    

        

46.400.000    
       5.223.200    

51.623.200  

        51.623.200  

1.15 

Đoàn công tác liên ngành đánh giá thực 

trạng tổ chức, hoạt động các Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên 

                       -      

    15.350.000  

      15.350.000  15.350.000  
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1.16 

Tham gia Hội nghị chạy thử chức năng 

phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 

2024 (tại Lào Cai) 

 

    1.250.000  

      1.250.000  1.250.000  

1.17 
Hội nghị tập huấn về xây dựng "Đơn vị 

học tập" cấp huyện, tỉnh 
 

    16.700.000  
      16.700.000  16.700.000  

1.18 

Hội nghị tập huấn về xây dựng "Cộng 

đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh, thúc 

đẩy xây dựng xã hội học tập tại địa 

phương 

 

    17.100.000  

      17.100.000  17.100.000  

1.19 

Tham dự Hội nghị trao đổi công tác 

giáo dục-đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

giữa 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Sở 

Giáo dục Quảng Tây, Trung Quốc tại 

Hà Giang       

 

    14.375.000  

      14.375.000  14.375.000  

1.20 

Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về 

xây dựng, lập hồ sơ đăng ký tham gia 

mạng lưới thành phố học tập toàn cầu 

do UNESCO điều hành tại thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

 

    13.687.000  

      13.687.000  13.687.000  

1.21 

Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về 

xây dựng, lập hồ sơ đăng ký tham gia 

mạng lưới thành phố học tập toàn cầu 

do UNESCO điều hành tại thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La 

         

30.313.000    

  30.313.000  30.313.000  

      

  

30.313.000  

1.22 

Đón tiếp và làm việc với Đoàn công 

tác Sở Giáo dục và Thể thao 

Champasak (Lào) 

           

9.756.800    
  

9.756.800  

9.756.800  

        9.756.800  

1.23 

Tham dự Hội nghị Hội thảo về liên kết 

thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 

của nước ngoài 

           

1.250.000    
  

1.250.000  

1.250.000  

        1.250.000  

1.24 
Hội nghị tuyển sinh năm học 2024 do 

Bộ GD và Đào Tạo tổ chức 

           

5.563.000      
5.563.000  

5.563.000  
        5.563.000  

1.25 
Tham gia tập huấn xây dựng ngân hàng 

câu hỏi thi (đợt 2) tại TP Vinh 

           

3.360.000      
3.360.000  

3.360.000  
        3.360.000  
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1.27 

Tham gia thẩm định tài liệu, báo cáo 

viên và tham dự Hội thảo tập huấn về 

xây dựng “Đơn vị học tập” cấp huyện, 

tỉnh, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập 

ở địa phương  

           

2.456.000    

  

2.456.000  

2.456.000  

        2.456.000  

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

         

18.950.000    

  

18.950.000  

  

18.950.000    

  

  18.950.000  

2  Nhiệm vụ Giáo dục Mầm non 
    

1.185.212.000    

   

1.123.000.000    
     62.212.000     1.152.547.800         62.212.000        13.321.000    -    109.346.522       125.573.322      1.214.759.800    

2.1 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

mầm non tại Hạ Long 

           

2.901.000    

          

2.901.000      670.000  
    -2.231.000    670.000  

2.2 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

mầm non tại Bình Liêu 

           

7.100.000    

          

7.100.000      7.100.000  
      7.100.000  

2.3 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

mầm non tại Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên 

yên 

           

3.450.000    

          

3.450.000    
  10.900.000  

  7.450.000,000      10.900.000  

2.4 
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục 

mầm non tại Ba Chẽ 

           

6.900.000    

          

6.900.000      6.900.000  
        6.900.000  

2.5 

Kiểm tra công tác quản lý, tổ chức, 

hoạt động tại các cơ sở giáo dục mầm 

non tư thục trên địa bàn toàn tỉnh 

         

28.750.000    

        

28.750.000    
  13.500.000  

    -15.250.000    13.500.000  

2.6 

Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho 

cán bộ quản lý, giáo viên do Bộ GDĐT 

tổ chức 

         

23.000.000    

        

23.000.000    
   

    -23.000.000     

2.7 
Dự Hội nghị tổng kết GDMN năm học 

2023-2024 do Bộ GDĐT tổ chức 

           

7.000.000    

          

7.000.000       
    -7.000.000     

2.8 
Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục 

mầm non năm học 2024-2025 

         

26.000.000    

        

26.000.000      17.200.000  
    -8.800.000    17.200.000  

2.9 
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm 

non năm 2024 

       

857.049.000    

      

857.049.000      803.983.478  
    -53.065.522    803.983.478  
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2.10 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý các cơ sở 

giáo dục mầm non tư thục cho cán bộ 

không chuyên trách tại các xã, phường, 

thị trấn và các Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thuộc Đề án phát triển giáo dục 

mầm non Tư thục  

         

18.200.000    

        

18.200.000    
  

18.200.000  

        18.200.000  

2.11 

Tập huấn nâng cao năng lực chuyên 

môn cho cán bộ quản lý và giáo viên 

mầm non năm 2024 

       

103.750.000    

      

103.750.000    
  107.521.000  

  3.771.000      107.521.000  

2.12 

Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo 

cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non 

trong các cơ sở giáo dục mầm non tư 

thục năm 2024 đề án phát triển giáo 

dục mầm non Tư thục 

         

38.900.000    

        

38.900.000    

  41.000.000  

  2.100.000     41.000.000  

2.13 
Tập huấn giáo dục quyền con người 

trong các cơ sở GDMN 
   

  42.000.000  
     42.000.000  42.000.000  

2.14 

Tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm trien 

khai cho trẻ MG làm quen với tiếng 

Anh tại Đà Nẵng 

   

  8.314.000  

     8.314.000  8.314.000  

2.15 
Tập huấn giáo dục quyền con người 

trong các cơ sở GDMN 
   

  47.000.000  
     47.000.000  47.000.000  

2.16 

Tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm triern 

khai cho trẻ MG làm quen với tiếng 

Anh tại Đà Nẵng 

   

  16.736.322  

     16.736.322  16.736.322  

2.17 

Tham dự hội nghị đánh giá sơ kết giai 

đoạn 2 thực hiện đề án tăng cường tiến 

Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em 

về dân tộc thiểu số và đánh giá chất 

lượng mầm non vùng dân tộc thiểu số  

 

    2.500.000  

      2.500.000  2.500.000  

2.18 
Tham gia tập huấn ngân hàng câu hỏi 

thi ( đợt 2) tại thành phố Vinh 
  

  
  

3.360.000  
      3.360.000  3.360.000  

2.19 
Hội nghị tuyển sinh năm 2024 do Bộ 

giáo dục tổ chức 
  

  
  

5.663.000  
      5.663.000  5.663.000  

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

         

62.212.000    

  

62.212.000  

  

62.212.000        62.212.000  
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3 Nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học 
       

944.824.000    

      

683.000.000    
   261.824.000        890.408.000         48.424.000        44.758.000    -      50.750.000                        -           938.832.000    

3.1 Tham dự Hội nghị, tập huấn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cấp tiểu học 

         

57.040.000    
        

57.040.000    
  

24.200.000  
    -32.840.000    24.200.000  

3.2 

Kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018; quản lý và sử dụng thiết bị dạy 

học tại huyện Bình Liêu (cấp tiểu học) 

         

14.960.000            

14.960.000      14.960.000  

        14.960.000  

3.3 
Kiểm tra việc triển khai thực hiện 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

tại huyện Cô Tô (cấp tiểu học) 

         

25.750.000            

25.750.000      20.140.000  

    -5.610.000    20.140.000  

3.4 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 

2024-2025 cấp tiểu học 

         

38.300.000    
        

38.300.000      26.000.000  
    -12.300.000    26.000.000  

3.5 Hội thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp 

tỉnh  

       

564.297.000    
      

546.950.000    17.347.000  609.055.000  
  44.758.000      609.055.000  

3.6 

Tham dự Hội nghị triển khai thí điểm 

Học bạ cấp tiểu học tại Bắc Giang 

(theo Quyết định số 250/QĐ-SDG, 

ngày 11/3 và QĐ số 254, ngày 

13/3/2024) 

           

4.200.000    

  

4.200.000  

4.200.000  

        4.200.000  

3.7 Tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai 

thí điểm Học bạ số cấp tiểu học 

         

34.975.000      
34.975.000  

34.975.000  
        34.975.000  

3.8 
Dự HN đánh giá thực trạng triển khai 

nội dung giáo dục địa phương trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

           

1.900.000    
  

1.900.000  

1.900.000  

        1.900.000  

                      

3.9 

Hội nghị hướng dẫn triển khai nhiệm 

vụ năm học 2024-2025 đối với cấp tiểu 

học 

         

43.652.000    
  

43.652.000  

43.652.000  
        43.652.000  

3.10 
Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện 

nội dung GD-KNCDS cấp tiểu học đáp 

ứng nhiệm vụ chuyển đổi số 

         

35.278.000    
  

35.278.000  

35.278.000  

        35.278.000  

3.11 
HN tập huấn nâng cao năng lực, đổi 

mới phương pháp dạy học môn GDTC 

cho GV tiẻu học tại trường SP HN 

         

13.220.000    
  

13.220.000  

13.220.000  

        13.220.000  

3.12 
Tập huấn chuẩn bị tiếng việt cho trẻ em 

là người dân tộc thiểu số trước khi vào 

lợp một (nhiệm vụ giáo dục tiểu học) 

         

14.330.000    
  

14.330.000  

14.330.000  

        14.330.000  
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3.13 
Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện 

nội dung GD-KNCDS cấp tiểu học đáp 

ứng nhiệm vụ chuyển đổi số 

         

35.278.000    
  

35.278.000  

35.278.000  

        35.278.000  

3.14 
HN tập huấn nâng cao năng lực, đổi 

mới phương pháp dạy học môn GDTC 

cho GV tiẻu học tại trường SP HN 

         

13.220.000    
  

13.220.000  

13.220.000  

        13.220.000  

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

         

48.424.000    

  

48.424.000  

  

48.424.000        48.424.000  

4 Nhiệm vụ Giáo dục Trung học 
    

2.381.155.430    

   

2.155.000.000    
   226.155.430     2.295.366.860       118.775.000      216.119.000    -    630.392.600       447.260.030      2.414.141.860    

4.1 Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 

học cấp trung học 

         

63.732.000    
        

63.732.000      27.432.000  
    -36.300.000    27.432.000  

4.2 Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp 

tỉnh dành cho giáo viên cấp THCS 

       

680.550.000    
      

680.550.000      657.416.000  
    -23.134.000    657.416.000  

4.3 Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 

2024-2025 cấp trung học 

         

43.860.000    
        

43.860.000      22.770.000  
    -21.090.000    22.770.000  

4.4 Tham dự Hội nghị, tập huấn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cấp trung học 

         

81.790.000    
        

81.790.000      48.672.000  
    -33.118.000    48.672.000  

4.5 Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng 

và an ninh học sinh THPT năm 2024 

       

255.000.000    
      

255.000.000        
    -255.000.000      

4.6 Kiểm tra công nhận thư viện các 

trường THPT 

         

10.000.000    
        

10.000.000      3.000.000  
    -7.000.000    3.000.000  

4.7 Thi Nghề phổ thông năm học 2023 - 

2024 

       

366.868.000    
      

366.868.000      310.190.000  
    -56.678.000    310.190.000  

4.8 Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ 

         

22.000.000    
        

22.000.000      16.000.000  
    -6.000.000    16.000.000  

4.9 Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho 

học sinh cấp tỉnh năm học 2023-2024 

       

280.000.000    
      

280.000.000      277.967.400  
    -2.032.600    277.967.400  

4.10 
Khen thưởng Cuộc thi khoa học kĩ 

thuật dành cho học sinh trung học cấp 

tỉnh, cấp Quốc Gia năm học 2023-2024 

       

225.000.000          

225.000.000      60.000.000  

    -165.000.000    60.000.000  

4.11 
Hoàn thiện dự án dự thi Cuộc thi khoa 

học kĩ thuật dành cho học sinh trung 

học cấp quốc gia năm học 2023-2024 

         

72.200.000            

72.200.000      72.000.000  

    -200.000    72.000.000  
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4.12 Tập huấn công tác quản lý tổ chức dạy 

và học GDTX 

         

15.000.000    
        

15.000.000      15.000.000  
        15.000.000  

4.13 Đưa đoàn học sinh tham dự cuộc thi 

KHKT cấp quốc gia 

         

39.000.000    
        

39.000.000      14.160.000  
    -24.840.000    14.160.000  

4.14 

Hội thảo khảo sát tình hình thực hiện 

công tác tuyển sinh THCS, THPT và 

công tác quản lý dạy thêm và học thêm 

tại H Dương) 

 

    1.115.150  

      1.115.150  1.115.150  

4.15 

HN tập huấn cập nhật, bổ sung hệ giá 

trị lịch sử, văn hóa, con người QN vào 

dạy học nội dung giáo dục địa phương 

trong các cơ sở giáo dục PT từ năm 

2024-2025 

 

    1.500.000  

      1.500.000  1.500.000  

4.16 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 

2023-2024 trong quản lý hoạt động dậy 

và học, ôn thi tốt nghiệp THPT theo 

CT GDTX tại TTHN&GDTX tỉnh, 

TTGDNN&GDTX Móng Cái, 

TTGDNN&GDTX Đẩm Hà 

 

    6.740.000  

      6.740.000  6.740.000  

4.17 HN của Bộ GDĐT: tổng kết công tác 

GDQPAN 
 

    2.900.000  
      2.900.000  2.900.000  

4.18 

Dự HN Tổng kết công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh; công tác quốc 

phòng, quân sự; phòng, chống khủng 

bố năm học 2023-2024 và hướng dẫn, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2024-

2025 

 

    2.562.500  

      2.562.500  2.562.500  

4.19 

Kiểm tra công tác quan lý phòng GD 

và ĐT TP Hạ Long về việc triển khai 

thực hiện nhiệm vụ Giáo dục MN, 

GDTH, THCS 

 

    580.000  

      580.000  580.000  

4.20 

Hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng 

CN thông tin và chuyển đổi số trong 

giáo dục 

 

    21.302.420  

      21.302.420  21.302.420  

4.21 Tập huấn hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 

THPT môn tiếng anh năm 2024 
 

    27.684.000  
      27.684.000  27.684.000  
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4.22 

Tham dự tập huấn CB QL, GV giảng 

dậy môn GD quốc phòng và an ninh 

năm 2024 tại Vĩnh Phúc cho (GV TH, 

THCS và THPT) 

 

    26.110.000  

      26.110.000  26.110.000  

4.23 
Hội nghị tập huấn chuyên đề nâng cao 

chất lượng các môn thi tốt nghiệp 

THPT năm 2024 

 

    92.091.960  

      92.091.960  92.091.960  

4.24 

Hội nghị tập huấn cập nhật, bổ sung hệ 

giá trị lịch sử, văn hóa, con người QN 

vào dạy học nội dung giáo dục địa 

phương trong các cơ sở giáo dục PT từ 

năm 2024-2025 

 

    1.500.000  

      1.500.000  1.500.000  

4.25 

Hội thảo tăng cường giáo dục kỹ năng 

ứng phó với biến đổi khí hậu phòng 

chống thiên tai cho học sinh THCS  

(Tập huấn tại Hải Phòng) 

  

    12.854.000  

      12.854.000  12.854.000  

  ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ                 

4.25 Tập huấn UDCNTT và trí tuệ nhân tạo 

trong dạy và học ngoại ngữ 

 

   80.000.000  

      

     80.000.000    

80.000.000  

4.26 

Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh và xây 

dựng môi trường ngoại ngữ cấp THPT 

năm 2024  ( Theo đề án ngoại ngữ của 

tỉnh) 

 

   110.320.000  

      

   110.320.000    

110.320.000  

4.27 
Hội thi "Q- Champion 2024" (Vì 

Quảng Ninh giỏi Tiếng Anh) (dành cho 

học sinh Tiểu học) 

 

   60.000.000  

      

     60.000.000    

60.000.000  

4.28 Hội thi English Talent năm 2024 (dành 

cho học sinh cấp THCS) 

         

21.261.430           21.261.430    151.261.430  
    130.000.000      

  
151.261.430  

4.29 Hội thi Tranh biện Tiếng Anh năm 

2024 (dành cho học sinh THPT) 

         

86.119.000           86.119.000    172.238.000  
      86.119.000      

  
172.238.000  

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

       

118.775.000    
  118.775.000  

  

118.775.000        118.775.000  

5 
 Nhiệm vụ Tổ chức cán bộ và Quản 

lý chất lượng 

    

9.564.628.142    

   

8.733.000.000    
   831.628.142     9.210.458.758       472.375.000                       -      -    740.204.984       858.410.600      9.682.833.758    
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5.1 Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh THCS năm 2024 

       

727.808.000    
      

727.808.000      724.878.200  
    -2.929.800    724.878.200  

5.2 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

    

2.665.012.000    

   

2.665.012.000      2.626.163.716  
    -38.848.284    2.626.163.716  

5.3 Tập huấn Quy chế thi, phần mềm quản 

lý thi tốt nghiệp THPT năm 2024 

         

87.110.000    
        

87.110.000      24.748.800  
    -62.361.200    24.748.800  

5.4 Tập huấn chấm thi trắc nghiệm Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2024 

         

21.140.000    
        

21.140.000      11.031.200  
    -10.108.800    11.031.200  

5.5 

Kỳ thi chọn sinh giỏi quốc gia THPT 

năm học 2023-2024 (HĐ coi thi tại tỉnh 

Quảng Ninh, Đoàn CBGV cử đi coi thi 

tỉnh ngoài) 

       

186.626.000          

186.626.000      182.716.100  

    -3.909.900    182.716.100  

5.6 

Kiểm tra việc thực hiện công tác 

KĐCLGD và xây dựng trường đạt 

CQG tại phòng GDDT Đông Triều và 

Vân Đồn 

           

6.170.000              

6.170.000      1.740.000  

    -4.430.000    1.740.000  

5.7 
In bằng, giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông năm 

2024 

           

9.300.000              

9.300.000      9.300.000  

        9.300.000  

5.8 
Tuyển dụng viên chức  

       

617.617.000    

      

617.617.000        
    -617.617.000      

5.9 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2024 - 2025 (HĐ ra đề và in 

sao đề thi, HĐ chấm thi, HĐ phúc 

khảo) 

    

2.857.858.142       

2.805.129.000    52.729.142 2.857.858.142  

       2.857.858.142  

5.10 Kỳ thi lập đội tuyển của tỉnh dự thi 

HSGQG THPT năm học 2024-2025 

       

693.583.000    
      

682.908.000    10.675.000 693.583.000  
       693.583.000  

5.11 
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

THPT năm 2024 (HĐ ra đề, HĐ chấm 

thi, HĐ phúc khảo) 

       

924.180.000          

924.180.000      924.180.000  

       924.180.000  

5.12 Xây dựng cấu trúc đề thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS, THPT và tuyển sinh 
 

    584.040.000  
      584.040.000  584.040.000  

5.13 Hội nghị tập huấn khảo sát chính thức 

SEA-PLM năm 2024 
 

    1.807.000  
      1.807.000  1.807.000  

5.14 
Hội nghị tập huấn Quy chế thi, phần 

mền quản lý thi tốt nghiệp THPT năm 

2024  

 

    35.249.200  

      35.249.200  35.249.200  
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5.15 Tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi 

thi (Đợt 2) 
 

   1.900.000  
      1.900.000  1.900.000  

5.16 
Bổ sung  Dự toán Kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2024-2025 (HĐ 

ra đề thi, HĐ chấm thi, HĐ phúc khảo) 

 

   9.120.000  

      9.120.000  9.120.000  

5.17 

Tham dự Hội thảo tham vấn chính sách 

tiền lương, đãi ngộ tôn vinh, đào tạo, 

bồi dưỡng nhà giáo và góp ý dự  thảo 

hồ sơ Luật Nhà giáo 

 

   12.554.400  

      12.554.400  12.554.400  

5.18 

Kiểm tra việc thực hiện công tác 

KĐCLGD và xây dựng trường đạt 

CQG tại các phòng GDDT Móng Cái, 

Cẩm Phả 

 

   2.950.000  

      2.950.000  2.950.000  

5.19 

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2024-2025 (HĐ coi thi 

tại Quảng Ninh, Đoàn CBGV cử đi coi 

thi tỉnh ngoài) 

 

   186.626.000  

      186.626.000  186.626.000  

5.20 

Bổ sung  Dự toán Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm học 2024-2025 (HĐ in sao 

lại đề thi Địa Lý theo đề nghị của Hội 

đồng ra đề thi B GDDT) 

 

   24.164.000  

      24.164.000  24.164.000  

5.21 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2024 - 2025 (HĐ ra đề và in 

sao đề thi, HĐ chấm thi, HĐ phúc 

khảo) 

         

52.730.000    

       52.730.000    52.730.000  

        52.730.000  

5.22 Kỳ thi lập đội tuyển của tỉnh dự thi 

HSGQG THPT năm học 2024-2025 

         

10.700.000           10.700.000    10.700.000  
        10.700.000  

5.23 
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

THPT năm 2024 (HĐ ra đề, HĐ chấm 

thi, HĐ phúc khảo) 

         

28.200.000    
       28.200.000    28.200.000  

        28.200.000  

5.24 Xây dựng cấu trúc đề thi chọn HSG 

cấp tỉnh THCS, THPT và tuyển sinh 

       

173.000.000         173.000.000    173.000.000  
        173.000.000  

5.25 Hội thảo tập huấn công tác quản lý văn 

bằng chứng chỉ tại Hà Nội 

           

1.250.000             1.250.000    1.250.000  
        1.250.000  
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5.26 
Tham dự hội nghị tổng kết công tác tổ 

chức thi và thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt 

nghiệp THPT giai đoạn 2020-2024 9 

tại TP Hồ Chí Minh) 

         

29.969.000    

       29.969.000    29.969.000  

        29.969.000  

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

       

472.375.000    

  

472.375.000  

  

472.375.000        472.375.000  

6  Nhiệm vụ Thanh tra 
       

984.087.000    

      

888.000.000    
     96.087.000        961.737.400         49.087.000      118.151.400    -    190.475.000         99.061.000      1.010.824.400    

6.1 Thanh tra trường THPT  Hoàng Văn 

Thụ, Đồng Triều 

         

29.472.000    
        

29.472.000      24.200.000  
    

-        5.272.000    
  24.200.000 

6.2 
Thanh tra Trường THPT Hòn Gai 

         

24.600.000    

        

24.600.000      16.900.000  
    

-        7.700.000    
  16.900.000 

6.3 Thanh tra Trường TH Quang Trung, 

thành phố Hạ Long 

         

12.580.000    
        

12.580.000      11.180.000  
    

-        1.400.000    
  11.180.000 

6.4 
Kiểm tra đột xuất Hiệu trưởng 

THCS&THPT Hải Đông (QĐ170 ngày 

19/2/2024) 

           

8.220.000              

8.220.000      5.580.000  

    

-        2.640.000    

  5.580.000 

6.5 
Một số cuộc kiểm tra đột xuất 

         

14.432.000    

        

14.432.000      8.220.000  
    

-        6.212.000    
  8.220.000 

6.6 Thanh tra kỳ thi chọn HSG THCS cấp 

tỉnh 

         

11.968.000    
        

11.968.000      11.968.000  
    

 
  11.968.000 

6.7 

Thanh tra trường THCS Mạo Khê II, 

thị xã Đông Triều + Thanh tra trường 

THCS Trần Quốc Toản, thành phố 

Uông Bí 

         

27.400.000            

27.400.000      27.400.000  

    

 

  27.400.000 

6.8 Thanh tra Trường THPT Đông Triều 

và THPT Hoàng Văn Thụ 

         

25.680.000    
        

25.680.000    
  

  
    

-      25.680.000    
  

 

6.9 
Thanh tra Trường PTDTNT tỉnh 

         

18.600.000    

        

18.600.000      18.600.000  
    

                      -      
  18.600.000 

6.10 Thanh tra hoạt động các trung tâm 

ngoại ngữ, kỹ năng sống 

         

33.750.000    
        

33.750.000      22.290.000  
    

-      11.460.000    
  22.290.000 

6.11 
Thanh tra trường THPT Cửa Ông 

         

23.200.000    

        

23.200.000      17.120.000  
    

-        6.080.000    
  17.120.000 

6.12 
Thanh tra trường THPT Mông Dương 

         

25.000.000    

        

25.000.000        
    

-      25.000.000    
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6.13 Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Đầm Hà 

         

29.600.000    
        

29.600.000      27.130.000  
    

-        2.470.000    
  27.130.000 

6.14 
Thanh tra thi  HSG Quốc Gia 

           

9.600.000    

          

9.600.000      9.240.000  
    

-           360.000    
  9.240.000 

6.15 
Trang phục Thanh tra 

         

20.722.000    

        

20.722.000        
    

-      20.722.000    
  

 

6.16 
Tập huấn thanh tra thi tốt nghiệp THPT  

         

20.650.000    
        

20.650.000      16.460.000  
    

-        4.190.000    
  16.460.000 

6.17 Tập huấn công tác thanh tra, khiếu nại 

tố cáo, phòng chống tham nhũng 

         

62.500.000    
        

62.500.000      62.500.000  
    

                            
  62.500.000 

6.18 
Thanh tra công tác co ithi, chấm thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

2024-2025 

       

206.666.000          

206.666.000      135.377.000  

    

-      71.289.000    

  135.377.000 

6.19 
Biên soạn tờ gấp pháp luật 

         

26.810.000    

        

26.810.000      26.810.000  
    

                            
  26.810.000 

6.20 Tập huấn công tác pháp chế, phổ biến 

giáo dục pháp luật 

         

57.800.000    
        

37.800.000         20.000.000    77.800.000  
  20.000.000  

  
  77.800.000 

6.21 
Thanh tra hành chính trường THPT 

Mông Dưng, Cô tô việc thực hiện các 

quy đinh trong lĩnh vực giáo dục 

         

25.100.000            

25.100.000      34.700.000  

  

      9.600.000     

  34.700.000 

6.22 
Thanh tra Trường THPT Nguyễn Bình 

         

26.000.000    

        

26.000.000      29.490.000  
  

      3.490.000     
  29.490.000 

6.23 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà 

         

33.000.000    

        

33.000.000      36.870.000  
  

      3.870.000     
  36.870.000 

6.24 
Thanh tra trường THPT Lê Quý Đôn 

         

21.300.000    

        

21.300.000      24.130.000  
  

      2.830.000     
  24.130.000 

6.25 
Thanh tra trường THPT Tiên Yên 

         

22.800.000    

        

22.800.000      25.060.000  
  

      2.260.000     
  25.060.000 

6.26 Thanh tra công tác coi thi, chấm thi tốt 

nghiệp THPT  

         

55.800.000    
        

55.800.000      93.472.000  
  

    37.672.000     
  93.472.000 

6.27 
Tập huấn thanh tra thi TS 10 

         

20.650.000    

        

20.650.000      26.700.000  
  

      6.050.000     
  26.700.000 

6.28 Tập huấn Thanh tra chấm thi tại Đà 

Nẵng 

         

11.600.000    
        

11.600.000      12.600.000  
  

      1.000.000     
  12.600.000 

6.29 
Thẻ cộng tác viên thanh tra 

           

2.500.000    

          

2.500.000      6.879.400  
  

      4.379.400     
  6.879.400 
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6.30 

Kiểm tra đột xuất Hiệu trưởng 

THCS&THPT Hải Đông (QĐ170 ngày 

19/2/2024) 

 

    5.176.000  

  

          5.176.000    

5.176.000 

6.31 

Thanh tra công tác phúc khảo thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-

2025 (Theo QĐ số 21/QĐ-TTr, ngày 

18/6/2024) 

 

    76.425.000  

  

        76.425.000    

76.425.000 

6.32 
Thanh tra công tác phúc khảo chấm thi 

tốt nghiệp THPT năm 2024 
 

    840.000  
  

             840.000    
840.000 

6.33 

Kiểm tra chuyên đề về công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và công 

tác chuyển đổi số năm 2024 

         

20.000.000    
  20.000.000 40.000.000  

  

    20.000.000       

40.000.000 

6.34 
Tập huấn công tác pháp chế tại Bình 

Định 

           

7.000.000      7.000.000 14.000.000  
  

      7.000.000       
14.000.000 

6.35 
Kiểm tra công tác chấm thi tại Thái 

Bình 
                           

    9.720.000  
  

          9.720.000    
9.720.000 

6.36 
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

pháp chế tại Quy Nhơn 
  

    6.900.000  
  

          6.900.000    
6.900.000 

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

         

49.087.000    

  

49.087.000  

  

49.087.000  

  

    49.087.000 

7  Nhiệm vụ Văn phòng 
    

5.332.000.000    

   

5.332.000.000    
                         1.973.688.114       269.100.000      113.914.280    - 3.372.073.066       168.946.900      2.242.788.114    

7.1 

Hoàn thiện các nội dung tài liệu để nộp 

lưu vào lưu trữ lịch sử (các bước thực 

hiện chỉnh lý: 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) 

         

76.549.000    

        

76.549.000    

   

    -      76.549.000       

7.2 
Nhân công chỉnh lý tài liệu hành chính 

rời lẻ (hệ số phức tạp 0,8) 

       

503.040.000    

      

503.040.000       
    -    503.040.000       

7.3 
Nhân công chỉnh lý tài liệu kế toán (hệ 

số phức tạp 0,5) 

         

51.120.000    

        

51.120.000       
    -      51.120.000       

7.4 
Văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý 

(không bao gồm giá sắt) 

         

91.580.000    

        

91.580.000       
    -      91.580.000       
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7.5 

Tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức, 

kĩ năng phòng trách đuối nước và 

phương pháp giảng dạy bơi, cứu đuối 

an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên 

cốt cán GDTC do Bộ GDĐT tổ chức 

         

19.700.000    

        

19.700.000    

  13.450.000  

    -        6.250.000             13.450.000    

7.6 

Tổ chức tập huấn  Công tác Thể thao 

trường học, Giáo dục thể chất ngoại 

khóa, phòng chống đuối nước cho đội 

ngũ giáo viên Giáo dục thể chất năm 

học 2024-2025 cốt cán GDTC do Sở 

GDĐT tổ chức 

         

43.420.000    

        

43.420.000    

  32.874.080  

    -      10.545.920             32.874.080    

7.7 

Hội nghị và tập huấn chuyên môn cấp 

Bộ công tác Giáo dục thể chất, thể thao 

trường học do Bộ GDĐT 

         

32.340.000    

        

32.340.000    
  32.340.000  

                          -               32.340.000    

7.8 
Tham dự hội nghị tổng kết công tác 

GDTC, thể thao do Bộ GDĐT tổ chức 

         

22.050.000    

        

22.050.000    
  3.435.000  

    -      18.615.000               3.435.000    

7.9 
Kinh phí tổ chức Hội nghị tuyên dương 

học sinh tiêu biểu năm học 2023-2024 

       

170.948.000    

      

170.948.000      162.847.300  
    -        8.100.700           162.847.300    

7.10 
Dự Hội nghị Tổng kết thi đua Cụm các 

tỉnh Đồng bằng sông Hồng 

           

7.655.000    

          

7.655.000      3.400.000  
    -        4.255.000               3.400.000    

7.11 

Kinh phí Tổ chức Hội nghị tuyên 

dương Nhà giáo tiêu biểu và điển hình 

tiên tiến ngành Giáo dục năm 2024 

       

146.800.000    

      

146.800.000    
  

196.800.000  

  50.000.000                        -             196.800.000    

7.12 
Kinh phí dự Lễ Tuyên dương nhà giáo, 

cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2024 

           

9.800.000    

          

9.800.000      9.800.000  
                          -                 9.800.000    

7.13 

Kinh phí dự Tập huấn triển khai Nghị 

định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT 

và thông tư hướng dẫn khen thưởng 

trong ngành Giáo dục 

         

19.410.000    

        

19.410.000    

  10.990.000  

    -        8.420.000             10.990.000    

7.14 

Hội nghị công tác Văn phòng và 

Truyền thông khối các Sở GDĐT năm 

2023 

         

32.584.000    

        

32.584.000    
  2.930.000  

    -      29.654.000               2.930.000    

7.15 

Hội nghị tổng kết năm học 2023 - 

2024; triển khai nhiệm vụ năm học 

2024 - 2025 

         

94.610.000    

        

94.610.000    
  60.518.900  

    -      34.091.100             60.518.900    
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7.16 
Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT năm 

2024 

         

32.450.000    

        

32.450.000      8.200.000  
    -      24.250.000               8.200.000    

7.17 Bồi dưỡng Chính trị Hè 2024 
           

4.860.000    

          

4.860.000      68.774.280  
  63.914.280                        -               68.774.280    

7.18 

Hội nghị tập huấn kiến thức, kĩ năng 

phòng chống tai nạn thương tích trong 

trường học cho đội ngũ cán bộ, giáo 

viên và nhân viên y tế trường học do 

Bộ GDĐT tổ chức 

         

19.950.000    

        

19.950.000    

  4.785.000  

    -      15.165.000               4.785.000    

7.19 

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên 

và nhân viên y tế trường học về chăm 

sóc sức khỏe, phòng chống bệnh không 

lây nhiễm, giáo dục sức khỏe tâm thần 

cho học sinh và hướng dẫn thực hiện 

bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với 

tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ 

em, học sinh trong trường học 

         

55.100.000    

        

55.100.000    

  55.100.000  

                                         55.100.000    

7.20 

Hội nghị Tập huấn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về công tác giáo dục chính trị 

và công tác học sinh, sinh viên 

           

9.500.000    

          

9.500.000    
   

    -        9.500.000       

7.21 

 Hội nghị Tập huấn của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về công tác giáo dục đạo 

đức, lối sống; phòng, chống bạo lực và 

khởi nghiệp…cho học sinh, sinh viên 

           

5.700.000    

          

5.700.000    

   

    -        5.700.000       

7.22 
Kiểm tra các nội dung theo chức năng, 

nhiệm vụ Văn phòng 

         

15.610.000    

        

15.610.000      4.888.000  
    -      10.722.000               4.888.000    

7.23 
Cuộc thi Giai điệu tuổi hồng học sinh 

THCS và THPT năm 2024 (cấp tỉnh) 

       

371.190.000    

      

371.190.000        
    -    371.190.000                            -      

7.24 

Tập luyện và tham dự Hội thi "Giai 

điệu tuổi hồng" học sinh phổ thông 

Khu vực,  năm 2024 (Khu vực) 

       

421.000.000    

      

421.000.000    
    

269.100.000    -    151.900.000           269.100.000    

7.25 

Tập luyện và tham dự Hội thi "Giai 

điệu tuổi hồng" học sinh phổ thông 

toàn quốc,  năm 2024 (Toàn quốc) 

       

467.174.000    

      

467.174.000    
   

    -    467.174.000       

7.26 
Ngày hội Ứng dụng CNTT và Chuyển 

đổi số năm 2024 

         

59.200.000    

        

59.200.000       
    -      59.200.000       



31 

 

7.27 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến thúc 

đẩy thanh toán không dùng TM và tập 

huấn đánh giá ngoài, công nhận chuyển 

đổi số trong các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh (Trước đây là tập huấn tự đánh 

giá và đánh giá ngoài mức độ CDS của 

trường phổ thông, STT 27) 

         

67.460.000    

        

67.460.000    

  42.722.000  

    -      24.738.000             42.722.000    

7.28 Kinh phí đường truyền FTTH  
         

79.200.000    

        

79.200.000      79.200.000  
                          -               79.200.000    

7.29 

Thuê phần mềm quản lý trường học 

trực tuyến và phần mềm tuyển sinh đầu 

cấp  

    

2.364.256.000    

   

2.364.256.000    
  973.942.654  

    - 1.390.313.346           973.942.654    

7.30 

Tư vấn thẩm định giá thuê phần mềm 

quản lý trường học trực tuyến và phần 

mềm tuyển sinh đầu cấp  

         

25.000.000    

        

25.000.000    
  25.000.000  

              25.000.000    

7.31 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá 

hồ sơ dự thầuhuê phần mềm quản lý 

trường học trực tuyến và phần mềm 

tuyển sinh đầu cấp  

           

7.744.000    

          

7.744.000    

  7.744.000  

                7.744.000    

7.32 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầuhuê 

phần mềm quản lý trường học trực 

tuyến và phần mềm tuyển sinh đầu cấp  

           

5.000.000    

          

5.000.000    

  5.000.000  

                5.000.000    

7.33 

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện NQ 

09-NQ/TU ngày 05/2/2022 về chuyển 

đổi số toàn diện 

   

  17.428.700  

          17.428.700           17.428.700    

7.34 

Hội thảo góp ý dự thảo Đề án tổ chức 

dây bơi an toàn, phòng, chống đuối 

nước cho học sinh giai đoạn 2025-

2030, định hướng đến năm 2035 

   

  2.660.000  

            2.660.000             2.660.000    

7.35 

Cuộc thi sáng kiến bảo đảm trật tự 

trường học về phòng ngừa bạo lực học 

đường và lao động trẻ em năm 2024 

   

  22.132.000  

          22.132.000           22.132.000    
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7.36 

Hội nghị tổng kết thực hiện chuyển đổi 

số ngành GD năm 2023-2024 và tập 

huấn, hướng dẫn triển khai một số 

nhiệm vụ chuyển đổi số cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên năm học 

2024-2025 

   

  81.336.200  

          81.336.200           81.336.200    

7.37 

 Tham dự Hội nghị Tập huấn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo 

dục đạo đức, lối sống; phòng, chống 

bạo lực và khởi nghiệp…cho học sinh, 

sinh viên (tại Đà Nẵng) 

   

  21.790.000  

          21.790.000           21.790.000    

7.38 

Chế độ cho thành viên Hội đồng sáng 

kiến ngành GD đợt 1 năm học 2023-

2024 

   

  23.600.000  

          23.600.000           23.600.000    

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

   

    

                                   

8  Nhiệm vụ Kế hoạch, Tài chính 
       

405.656.428    

      

191.000.000    
   214.656.428        265.630.068         19.927.000        68.848.400    -    222.693.760         33.746.000         285.557.068    

8.1 

Kiểm tra cơ sở vật chất, công tác quản 

lý tài chính tại các cơ sở giáo dục trực 

thuộc  

         

59.000.000    

        

59.000.000    
  24.850.000  

    -      34.150.000      24.850.000 

8.2 

Kiểm tra thực hiện chế độ chính sách 

học sinh tại các cơ sở giáo dục trực 

thuộc  

         

24.500.000    

        

24.500.000    
  16.600.000  

    -        7.900.000      16.600.000 

8.3 
Kiểm tra  cơ sở vật chất, công tác quản 

lý tài chính tại các đơn vị trực thuộc  

         

24.500.000    

        

24.500.000      18.665.250  
    -        5.834.750      18.665.250 

8.4 
Tập huấn Hội nghị không dùng tiền 

mặt 

         

54.710.000    

        

54.710.000        
    -      54.710.000      

 

8.5 

Hội nghị Tập huấn công tác Tài chính - 

Kế hoạch - Quản lý sử dụng tài sản 

công 

         

28.290.000    

        

28.290.000    
  97.138.400  

      68.848.400       97.138.400 

8.6 

Tham gia hội nghị triển khai công tác 

hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát 

triển GD và DT NSNN năm 2025 

                       -        

  3.000.000  

            3.000.000    3.000.000 
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8.7 

Hội nghị tập huấn tuyên truyền về thu 

nộp thuế các khoản thu dịch vụ phục 

vụ, hõ trợ hoạt động của các cơ sở GD 

trên địa bàn tỉnh 

   

  6.000.000  

            6.000.000    6.000.000 

8.8 

Kiểm tra các khoản thu đầu năm học 

tại các đơn vị trực thuôc (trong dự toán 

bổ sung năm 2023 và năm 2024) 

   

  24.746.000  

          24.746.000    24.746.000 

8.9 

Tập huấn thông tư 24/2024/TT-BTC 

hướng dẫn chế độ KT hành chính, sự 

nghiệp 

           

1.500.000    
  

       1.500.000    

1.500.000  

        1.500.000 

8.10 Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
         

53.000.000      
     53.000.000    

53.000.000  
        53.000.000 

8.11 
Kinh phí đi học tập kinh nghiệm về 

chuyển đổi số ở một số tỉnh miền nam 

       

122.229.428      
   122.229.428    

2.130.418  
    -    120.099.010      2.130.418 

8.12 
Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài 

sản công 

         

18.000.000      
     18.000.000    

18.000.000  
        18.000.000 

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

         

19.927.000    

  

19.927.000  

  

19.927.000        19.927.000 

IV  Hội khoẻ Phù đổng  
  

10.977.000.000    

 

10.977.000.000    
                           4.678.150.000       548.850.000          4.866.880    - 5.811.434.880         56.568.000      5.227.000.000    

1 
Môn Võ Vovinam "Hội khỏe Phù đồng 

tỉnh năm 2024" 

       

300.749.000    

      

300.749.000    
  

211.594.920  
    -      89.154.080           211.594.920    

2 
Môn Bóng đá "Hội khỏe Phù đồng tỉnh 

năm 2024" 

       

305.910.000    

      

305.910.000    
  

305.910.000  
             305.910.000    

3 
Môn Điền kinh "Hội khỏe Phù đồng 

tỉnh năm 2024" 

       

275.865.000    

      

275.865.000    
  

192.204.500  
    -      83.660.500           192.204.500    

4 
Môn Cầu Lông "Hội khỏe Phù đồng 

tỉnh năm 2024" 

       

327.375.000    

      

327.375.000    
  

332.241.880  
        4.866.880                          -             332.241.880    

5 
Tham dự Hội khoẻ phù đổng khu vực 2 

và toàn quốc 

    

6.551.710.000    

   

6.551.710.000    
  

3.516.439.300  
    - 3.035.270.700        3.516.439.300    

6 
Khai mạc, bế mạc hội khoẻ phù đổng 

tỉnh Quảng Ninh 

    

2.666.541.000    

   

2.666.541.000    
  

63.191.400  
    - 2.603.349.600             63.191.400    
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7 

Hội nghị tập huấn chuyên môn và kiểm 

tra cơ sở vật chất Hội khỏe Phù đổng 

toàn quốc lần thứ X năm 2024 - Khu 

vực II tại tỉnh Thái Nguyên 

     

13.290.000  

           13.290.000           13.290.000    

8 
Kiểm tra về công tác đảm bảo an toàn 

trường tại các trường THCS 
     

5.088.000  
             5.088.000             5.088.000    

9 

Tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn 

quy trình kiểm tra hồ sơ nhân sự đăng 

ký tham dự HKPD toàn quốc lần thứ X 

năm 2024- GD II tại TP Hải Phòng 

     

5.540.000  

             5.540.000             5.540.000    

10 

Tổ trong tài Hội khỏe Phù Đổng toàn 

quốc lần thứ X năm 2024 - Khu vực II 

tại tỉnh Thái Nguyên 

     

32.650.000  

           32.650.000           32.650.000    

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

548.850.000 548.850.000   

  

   548.850.000               548.850.000    

V 
Tập huấn cho giáo viên chương trình 

GDPT mới 
1.784.000.000 775.000.000 1.009.000.000 992.800.000 89.200.000 

 
-820.762.960 118.762.960 1.082.000.000 

  
Lĩnh vực cấp tiểu học 

   
 

        
 

1 

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 - 

Môn Toán (Cấp tiểu học) 

28.883.000 28.883.000   

21.038.500    

  -7.844.500          21.038.500    

2 

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 - 

Môn Tiếng Việt 

28.812.000 28.812.000   

20.800.500    

  -8.011.500          20.800.500    

3 

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán 

thực hiện Chương trình GDPT 2018 - 

Hoạt động trải nghiệm 

28.812.000 28.812.000   

20.190.500    

  -8.621.500          20.190.500    

4 

Tập huấn Chuyên đề dạy học Môn 

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật) theo 

Chương trình GDPT 2018 (Cấp tiểu 

học) 

51.144.000 51.144.000   

25.625.000    

  -25.519.000          25.625.000    
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5 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Tiếng Anh trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu 

học 

38.860.000 38.860.000   

38.860.000    

  
 

         38.860.000    

6 Tập huấn tài liệu giáo dục địa phương 

lớp 5 
22.296.000 22.296.000   

13.440.000    
  -8.856.000          13.440.000    

7 

Tập huấn chuyên đề dạy và học các 

môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động Trải 

nghiệm theo chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 đối với giáo dục tiểu học 

 
    

58.852.500    

    58.852.500        58.852.500    

8 

Tập huấn chuyên đề dạy và học các 

môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động Trải 

nghiệm theo chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 đối với giáo dục tiểu học 

62.000.000   62.000.000 

3.147.500    

  -58.852.500            3.147.500    

  Lĩnh vực cấp Trung học Phổ thông                   

9 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Ngữ văn  trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp 

THCS 

39.910.000 39.910.000   

34.820.000    

  -5.090.000          34.820.000    

10 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Ngữ văn trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp 

THPT 

28.120.000 28.120.000   

27.860.000    

  -260.000          27.860.000    

11 Tập huấn triển khai thực hiện tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 9 
99.048.000 99.048.000   

96.620.000    
  -2.428.000          96.620.000    

12 Tập huấn triển khai thực hiện tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 12 
43.120.000 43.120.000   

38.430.000    
  -4.690.000          38.430.000    

13 
Hội nghị tập huấn cán bộ quản lý và 

giáo viên trong tổ chức dạy học tích 

hợp THCS 

28.360.000 28.360.000   

    

  -28.360.000                               

14 

Tập huấn nâng cao chất lượng giảng 

dạy môn Giáo dục quốc phòng và an 

ninh theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 

21.080.000 21.080.000   

19.827.040    

  -1.252.960          19.827.040    

15 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

học môn Lịch sử và Địa lí trong 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 

cấp THCS 

48.000.000 48.000.000   

44.647.500    

  -3.352.500          44.647.500    
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16 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Giáo dục công dân trong 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 

cấp THCS 

23.900.000 23.900.000   

23.040.000    

  -860.000          23.040.000    

17 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Giáo dục kinh tế và pháp 

luật trong chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 

21.960.000 21.960.000   

20.448.000    

  -1.512.000          20.448.000    

18 
Tập huấn đổi mới phương pháp tổ chức 

dạy học môn Lịch sử cấp THPT theo 

CTGDPT 2018 

36.960.000 36.960.000   

27.020.000    

  -9.940.000          27.020.000    

19 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Tiếng Anh  trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp 

THCS 

38.860.000 38.860.000   

38.860.000    

            38.860.000    

20 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Tiếng Anh trong chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cấp 

THPT 

26.575.000 26.575.000   

26.575.000    

            26.575.000    

21 
Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực 

giảng dạy môn Công nghệ trong 

chương trình GDPT 2018 

19.100.000 19.100.000   

19.100.000    

            19.100.000    

22 
Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực 

giảng dạy môn Sinh học cấp THPT 

trong chương trình GDPT 2018 

20.400.000 20.400.000   

20.400.000    

            20.400.000    

23 
Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực 

giảng dạy môn Hóa học cấp THPT 

trong chương trình GDPT 2018 

20.400.000 20.400.000   

18.235.000    

  -2.165.000          18.235.000    

24 
Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực 

giảng dạy môn Vật lí cấp THPT trong 

chương trình GDPT 2018 

20.400.000 20.400.000   

20.400.000    

            20.400.000    

25 
Tập huấn triển khai đề tài KHCN - Dạy 

học kết hợp trong trường THCS và 

THPT 

40.000.000 40.000.000   

40.000.000    

            40.000.000    

26 
Hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT và 

trí tuệ nhân tạo trong dạy và học Ngoại 

ngữ 

      

59.910.460    

        59.910.460           59.910.460    



37 

 

27 Tập huấn nâng cao chất lượng dạy và 

học môn tin học cấp THCS 
92.000.000   92.000.000 

22.000.000    
  -70.000.000          22.000.000    

28 
Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực 

giảng dạy môn Toán cấp THCS trong 

chương trình GDPT 2018 

96.000.000   96.000.000 

26.000.000    

  -70.000.000          26.000.000    

29 
Tập huấn chuyên đề nâng cao năng lực 

giảng dạy môn Công nghệ THCS trong 

chương trình GDPT 2018 

95.000.000   95.000.000 

25.000.000    

  -70.000.000          25.000.000    

30 Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng 

dạy và học môn toán THPT 
95.000.000   95.000.000 

25.000.000    
  -70.000.000          25.000.000    

31 
Tập huấn giáo vien giảng dạy môn học 

Giáo dục quốc phòng và an ninh các 

trường THPT năm 2024 

88.891.960   88.891.960 

18.891.960    

  -70.000.000          18.891.960    

32 HN Tập huấn nang cao chất lượng dạy 

và học môn tin học cấp THPT 
95.671.000   95.671.000 

25.671.000    
  -70.000.000          25.671.000    

33 Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Địa lí cấp THPT 
92.000.000   92.000.000 

22.000.000    
  -70.000.000          22.000.000    

34 

Tập huấn về nâng cao chất lượng dạy 

và học môn Khoa học tự nhiên cấp 

THCS 

102.000.000   102.000.000 

32.000.000    

  -70.000.000          32.000.000    

35 
Hội nghị tập huấn ứng dụng CNTT và 

trí tuệ nhân tạo trong dạy và học Ngoại 

ngữ 

101.237.040   101.237.040 

18.089.540    

  -83.147.500          18.089.540    

  

Tiết kiệm 5% dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 

theo quy định tại Nghị quyết 119/NQ-

CP 

89.200.000   89.200.000 

  

89.200.000              89.200.000    
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